
STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TỔNG ĐIỂM LỚP

1 Lê Tuấn Anh 25-05-2006 Thanh Hóa 34.00 10A10

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 11-11-2006 Đồng Nai 33.75 10A10

3 Nguyễn Thị Hồng Anh 26-04-2006 Đồng Nai 31.50 10A10

4 Đỗ Nguyễn Trần Hoài Bắc 16-11-2006 TP. Hồ Chí Minh 35.25 10A10

5 Nguyễn Trần Anh Dũng 06-05-2006 Đà Nẵng 32.25 10A10

6 Nguyễn Thùy Dương 25-12-2006 Đồng Nai 35.75 10A10

7 Nguyễn Thị Thu Hà 23-08-2006 Đồng Nai 29.75 10A10

8 Trịnh Hoàng Hiệp 21-05-2006 Đồng Nai 29.25 10A10

9 Nguyễn Hoàng 13-10-2006 Đồng Nai 32.25 10A10

10 Nguyễn Minh Hùng 16-08-2006 Đồng Nai 32.00 10A10

11 Lê Thị Như Huỳnh 21-01-2006 Đồng Nai 29.00 10A10

12 Đỗ Dương Kiệt 25-09-2006 Đồng Nai 30.50 10A10

13 Hồ Vũ Hoàng Khanh 24-09-2006 TP. Hồ Chí Minh 34.00 10A10

14 Lê Đặng Ngọc Linh 10-08-2006 Vĩnh Phúc 30.50 10A10

15 Phạm Phi Long 12-09-2006 Nam Định 35.25 10A10

16 Lê Trịnh Khánh Minh 18-12-2006 Đồng Nai 29.75 10A10

17 Nguyễn Thị Thảo My 28-05-2006 Đồng Nai 35.50 10A10

18 Dương Tiến Bảo Ngọc 14-12-2006 Đồng Nai 32.75 10A10

19 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 26-08-2006 Tp Hồ Chí Minh 29.75 10A10

20 Trần Ngọc Oanh 21-01-2006 Thanh Hóa 31.50 10A10

21 Nguyễn Trịnh Lan Phương 15-05-2006 Đồng Nai 34.25 10A10

22 Hà Thị Hoài Phương 19-12-2006 Đồng Nai 29.50 10A10

23 Trần Thanh Minh Quân 31-10-2006 Đồng Nai 30.00 10A10

24 La Tố Quyên 01-07-2006 Đồng Nai 29.75 10A10

25 Võ Thành Tài 30-05-2006 Đồng Nai 30.00 10A10

26 Nguyễn Phương Thanh 04-10-2006 Thái Nguyên 32.00 10A10
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27 Phạm Văn Thành 01-07-2006 Đồng Nai 31.25 10A10

28 Nguyễn Thị Phương Thảo 06-07-2006 Đồng Nai 32.75 10A10

29 Vũ Thị Thu Thủy 24-04-2006 Quảng Ngãi 29.50 10A10

30 Võ Minh Thư 16-01-2006 Đồng Nai 34.75 10A10

31 Trương Thanh Trà 11-05-2006 Đồng Nai 30.75 10A10

32 Nguyễn Thị Thùy Trang 05-10-2006 Đồng Nai 32.25 10A10

33 Tăng Phượng Trâm 27-10-2006 Đồng Nai 31.75 10A10

34 Nguyễn Phương Trinh 28-10-2006 Đồng Nai 33.00 10A10

35 Nguyễn Nam Trường 21-07-2006 Hà Nam 33.50 10A10

36 Đỗ Quang Trường 20-01-2006 Đồng Nai 33.00 10A10

37 Trương Đỗ Bảo Uyên 25-09-2006 Tp. Hồ Chí Minh 31.25 10A10

38 Hồ Ngọc Thảo Vy 24/12/2005 Đồng Nai 32.25 10A10

39 Trần Hoài Như Ý 16-09-2006 Khánh Hòa 35.75 10A10

40 Lê Thị Hải Yến 09-09-2006 Đồng Nai 33.25 10A10
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